知情同意书

（三方协议版本）

Biên bản thoả thuận
（Bản thoả thuận ba bên）

Ghi chú:

Bản dịch tiếng Anh chỉ có tính chất tham khảo. Trong trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Trung và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Trung được áp dụng.

甲方（服务需求方）：

Bên A (Bên yêu cầu dịch vụ):

姓名：

Họ tên:

身份证件号码：

Số CCCD:
地址：

Địa chỉ:

乙方（澳门原雇主）：

Bên B (Bên chủ lao động cũ Ma Cao):
姓名：

Họ tên:

身份证件号码：

Số CCCD:
地址：

Địa chỉ:

丙方（服务提供方）：

Bên C (Bên cung cấp dịch vụ):
姓名：

Họ tên:

护照号码：

Số hộ chiếu:
出生日期：
Ngày sinh:

鉴于乙方与丙方将终止在澳门特别行政区的劳动关系，并计划由甲方随带丙方进入横琴粤澳深度合作区，为甲方在“澳门新街坊”项目的住所提供家政服务，甲、乙、丙三方在此共同确认并知悉以下事项：

Xét thấy Bên B và Bên C sẽ chấm dứt quan hệ lao động tại Đặc khu hành chính Ma Cao và có kế hoạch Bên A đưa theo Bên C vào Khu vực hợp tác chuyên sâu Quảng Đông - Ma Cao ở Hoành Cầm để cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình cho Bên A tại dự án “Khu phố mới Ma Cao”, ba bên gồm Bên A, Bên B, Bên C cùng xác nhận và biết những điều sau đây:
1. 澳门劳动合同终止日期：

1. Ngày chấm dứt hợp đồng lao động Macau:
    乙方与丙方均同意澳门特别行政区劳动合同的终止日为双方在横琴口岸向澳门特别行政区治安警察局提交《澳门劳动合同终止协议书》且丙方经该口岸离澳的日期。丙方理解并知悉“雇员身份的逗留许可”亦于同日终止。

Bên B và Bên C đều đồng ý ngày chấm dứt hợp đồng lao động tại Đặc khu hành chính Ma Cao là ngày hai bên đệ trình “Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động Ma Cao” lên Cục Cảnh sát trị an Chính quyền Đặc khu hành chính Ma Cao tại cửa khẩu Hoành Cầm và là ngày Bên C rời khỏi Ma Cao qua cửa khẩu này. Bên C hiểu và biết rằng “Giấy phép lưu trú cho người lao động” cũng chấm dứt vào cùng ngày.
2. 法律之遵守：

2. Tuân thủ pháp luật:

丙方了解在横琴粤澳深度合作区提供服务期间，可能面临的法律、文化和社会差异，并承诺遵守有关的公共秩序和善良风俗。

Bên C hiểu được những khác biệt về luật pháp, văn hóa và xã hội có thể phải đối mặt trong quá trình cung cấp dịch vụ tại Khu vực hợp tác chuyên sâu Quảng Đông - Ma Cao ở Hoành Cầm và cam kết tuân thủ trật tự công cộng và tôn trọng phong tục tập quán tại đây.
丙方同意遵守中华人民共和国的相关法律法规，并对自身在中华人民共和国境内的行为承担责任。

Bên C đồng ý tuân thủ quy định và pháp luật có liên quan của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và chịu trách nhiệm về hành vi của mình trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
丙方同意将其刑事及警事等个人资料由横琴粤澳深度合作区民生事务局及澳门特别行政区治安警察局双向转移以作审查和备案之用。

Bên C đồng ý chuyển các dữ liệu cá nhân như Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội v.v. do Cục Dân sinh Khu vực hợp tác chuyên sâu Quảng Đông - Ma Cao ở Hoành Cầm và Cục Cảnh sát trị an Chính quyền Đặc khu hành chính Ma Cao sử dụng để thẩm tra và lập hồ sơ.
3. 居留（逗留）规定差异：

3. Quy định cư trú (lưu trú) khác biệt:
丙方知晓中国内地与澳门特别行政区在居留（对应澳门特别行政区出入境制度的“逗留”概念）规定上的差异，包括签证申请、居住登记等方面的程序。丙方同意按照横琴粤澳深度合作区的规定办理相关居留手续。

Bên C nhận thức được sự khác biệt giữa Trung Quốc đại lục và Đặc khu hành chính Ma Cao về quy định cư trú (khái niệm “lưu trú” tương ứng với hệ thống xuất nhập cảnh của Đặc khu hành chính Ma Cao), bao gồm thủ tục xin thị thực, đăng ký cư trú, v.v. Bên C đồng ý làm các thủ tục cư trú liên quan theo quy định của Khu vực hợp tác chuyên sâu Quảng Đông - Ma Cao ở Hoành Cầm.
4. 关于《外籍家政服务协议》

4. Về “Thỏa thuận dịch vụ thuê giúp việc gia đình nước ngoài”:
乙丙双方知晓，双方签订的《外籍家政服务协议》属于《中华人民共和国民法典》所调整的平等民事主体关系，而不属于《中华人民共和国劳动法》所调整的范畴，双方发生或存在的争议属于民事纠纷，而不属于劳动关系的争议范畴。

Hai bên Bên B, Bên C biết rằng “Thỏa thuận dịch vụ thuê giúp việc gia đình nước ngoài” do hai bên ký kết thuộc về quan hệ chủ thể dân sự bình đẳng được điều chỉnh bởi “Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, chứ không thuộc phạm vi điều chỉnh bởi “Bộ luật Lao động nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Tranh chấp phát sinh hoặc tồn tại giữa hai bên thuộc về tranh chấp dân sự chứ không phải tranh chấp trong quan hệ lao động.
5. 知情同意书效力：

5. Hiệu lực của Thoả thuận:
本知情同意书在甲乙丙三方签署并递交予横琴粤澳深度合作区民生事务局时生效，对三方具有法律约束力。

Thoả thuận này có hiệu lực khi ba bên Bên A, Bên B, Bên C ký và trình lên Cục Dân sinh Khu vực hợp tác chuyên sâu Quảng Đông - Ma Cao ở Hoành Cầm, có sức ràng buộc pháp lý đối với ba bên.
甲乙丙三方已充分了解以上情况，并作出签署。

Bên A , Bên B, Bên C đã hiểu đầy đủ tình hình trên và ký kết.
甲方（服务需求方）  签名：_____________

Chữ ký của Bên A (bên yêu cầu dịch vụ): _____________

日期：___________

Ngày tháng:___________
乙方（澳门原雇主）  签名：_____________    

Chữ ký của Bên B (Bên chủ lao động cũ Ma Cao): _____________

日期：___________
Ngày tháng: ___________ 
丙方（服务提供方）  签名：_____________    

Chữ ký của Bên C (bên cung cấp dịch vụ): _____________

日期：___________
Ngày tháng: ___________ 


